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1 ĐH 16 20234FE6037002 1 28 Thực hành điện tử tương tự 1 1402A1 1 1404A1 Lê Mạnh Long

2 ĐH 16 20234FE6037004 1 26 Thực hành điện tử tương tự 2 1403A1 2 1403A1 Nguyễn Thị Thu Hà 

3 ĐH 16 20234FE6037005 1 28 Thực hành điện tử tương tự 2 1405A1 2 1405A1 Đặng Cẩm Thạch 

4 ĐH 17 20234FE6036001 1 22 Thực hành Điện tử cơ bản 1 1405A1 Đặng Cẩm Thạch 

5 ĐH 16 20234FE6050001 1 23 Kỹ thuật  ĐLĐT(phần TH) 1 1402A1 1 1402A1 1 1402A1 Trần Xuân Phương

6 ĐH 16 20234FE6050001 2 23 Kỹ thuật  ĐLĐT(phần TH) 2 1402A1 2 1402A1 2 1402A1 2 1402A1 Trần Xuân Phương

7 ĐH 17 20234FE6049001 1 22 Xử lý tín hiệu số (phần thực hành) 2 1502A1 Trần Đình Thông

8 ĐH 17 20234FE6049001 2 22 Xử lý tín hiệu số (phần thực hành) 2 1502A1 Trần Đình Thông

9 ĐH 17 20234FE6049001 3 20 Xử lý tín hiệu số (phần thực hành) 2 1502A1 Trần Đình Thông

10 ĐH 16 20234FE6014002 3 22 Kỹ thuật điện tử (Phần thực hành) 2 1401A1 Đỗ Thị Ngọc Ánh

11 ĐH 16 20234FE6014002 3 23 Kỹ thuật điện tử (Phần thực hành) 1 1401A1 Đỗ Thị Ngọc Ánh

12 ĐH 16 20234FE6014002 3 22 Kỹ thuật điện tử (Phần thực hành) 2 1401A1 Đỗ Thị Ngọc Ánh

13 ĐH 17 20234FE6014001 1 23 Kỹ thuật điện tử (Phần thực hành) 2 1401A1 Vũ Thị Hoàng Yến

14 ĐH 17 20234FE6014001 2 23 Kỹ thuật điện tử (Phần thực hành) 2 1401A1 Vũ Thị Hoàng Yến

15 ĐH 17 20234FE6047001 1 31 KTLT nhúng 2 1302A1 Nguyễn Anh Dũng Tiết 7-10

16 ĐH 17 20234FE6047002 1 30 KTLT nhúng 2 1301A1 Dương Thị Hằng Tiết 7-10

17 ĐH 17 20234FE6067001 1 30 CAD trong điện tử 2 1304A1 Trần Quang Việt Tiết 7-10

18 ĐH 17 20234FE6051002 1 23 TH Lập trình Python Nguyễn Thị Thu

19 ĐH 17 20234FE6051002 2 25 TH Lập trình Python Nguyễn Thị Thu

20 ĐH 17 20234FE6051002 3 23 TH Lập trình Python 1 1304A1 Nguyễn Thị Thu

21 ĐH 17 20234FE6044001 1 26 TH VXL&CTMT 1 1303A1 Nguyễn Văn Tùng

22 ĐH 17 20234FE6044001 2 25 TH VXL&CTMT 2 1303A1 Nguyễn Văn Tùng

23 ĐH 17 20234FE6044001 3 25 TH VXL&CTMT Nguyễn Văn Tùng

24 ĐH 16 20234FE6034001 3 25 TH Thiết kế hệ thống nhúng 2 1305A1 Phạm Thị Quỳnh Trang

25 ĐH 16 20234FE6058001 1 22 Vi điều khiển 1 1503A1 Phạm Văn Chiến

26 ĐH 16 20234FE6058001 2 23 Vi điều khiển 2 1503A1 Phạm Văn Chiến

27 CĐ 25 20241JC5203001 1 20 Thực hành Mạng truyền thông công nghiệp 1 1505A1 1 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

28 CĐ 25 20241JC5203001 1 20 Thực hành Mạng truyền thông công nghiệp 2 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

29 CĐ 25 20241JC5203003 1 20 Thực hành Mạng truyền thông công nghiệp 1 1505A1 1 1505A1 1 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

30 CĐ 25 20241JC5203003 1 20 Thực hành Mạng truyền thông công nghiệp 2 1505A1 2 1505A1 2 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

31 ĐH 15 20234FE6039002 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công 1 1505A1 1 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

32 ĐH 15 20234FE6039007 1 22 Thực hành PLC và mạng truyền thông công 2 1505A1 2 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

33 CĐ 24 20241JC5203001 3 22 Thực hành Mạng truyền thông công nghiệp 1 1501A1 1 1501A1 1 1501A1 1 1501A1 1 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

34 CĐ 24 20241JC5203001 3 22 Thực hành Mạng truyền thông công nghiệp 2 1501A1 2 1501A1 2 1501A1 2 1501A1 2 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

35 ĐH 15 20234FE6039001 1 26 Thực hành PLC và mạng truyền thông công 1 1501A1 1 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

36 ĐH 15 20234FE6039006 1 26 Thực hành PLC và mạng truyền thông công 2 1501A1 2 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

37 ĐH 15 20234FE6006001 1 22 Điều khiển tự động công nghiệp 1 1504A1 1 1504A1 Trương Thị Bích Liên

38 ĐH 15 20234FE6006001 2 22 Điều khiển tự động công nghiệp 2 1504A1 2 1504A1 Trương Thị Bích Liên

39 ĐH 15 20234FE6033001 1 22 Thiết bị điện tử công nghiệp 2 1504A1 Trương Thị Bích Liên

40 ĐH 15 20234FE6033001 2 22 Thiết bị điện tử công nghiệp 2 1504A1 Trương Thị Bích Liên

41 ĐH 15 20234FE6033001 3 23 Thiết bị điện tử công nghiệp 2 1504A1 Trương Thị Bích Liên

42 ĐH 15 20234FE6104.1 1 24 Hệ thống viễn thông 2 1604A1 Lê Việt Tiến

43 ĐH 15 20234FE6104.1 2 24 Hệ thống viễn thông 2 1604A1 Lê Việt Tiến
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